CHECKLIST BẢO TRÌ XE NÂNG DẦU HÀNG NGÀY (Daily Checklist Diesel Forklift)
Số hiệu xe nâng: ……………………………..
Thương hiệu: ……………………………..				Nhà cung cấp: ……………………………..

	Hạng mục kiểm tra
	Tình trạng (Tốt/Không)
	Ghi chú
	Người kiểm tra
	Đề xuất

	Mức dầu động cơ
	☐ Tốt ☐ Không
	
	
	

	Nhiên liệu (dầu diesel)
	☐ Tốt ☐ Không
	
	
	

	Nước làm mát két nước
	☐ Tốt ☐ Không
	
	
	

	Dầu thủy lực
	☐ Tốt ☐ Không
	
	
	

	Bánh xe & áp suất lốp
	☐ Tốt ☐ Không
	
	
	

	Củ đề
	☐ Tốt ☐ Không
	
	
	

	Máy phát (dynamo)
	☐ Tốt ☐ Không
	
	
	

	Bơm nhiên liệu (heo dầu)
	☐ Tốt ☐ Không
	
	
	

	Bơm thủy lực
	☐ Tốt ☐ Không
	
	
	

	Phanh & thắng tay
	☐ Tốt ☐ Không
	
	
	

	Còi, đèn, gương
	☐ Tốt ☐ Không
	
	
	

	Càng nâng, khung nâng
	☐ Tốt ☐ Không
	
	
	

	Ống xả & khí thải
	☐ Tốt ☐ Không
	
	
	

	Bảng đồng hồ & đèn báo
	☐ Tốt ☐ Không
	
	
	

	Ghế lái & dây an toàn
	☐ Tốt ☐ Không
	
	
	

	Cần điều khiển & vô lăng
	☐ Tốt ☐ Không
	
	
	

	Rò rỉ nhiên liệu/thủy lực
	☐ Tốt ☐ Không
	
	
	




CHECKLIST BẢO TRÌ XE NÂNG DẦU HÀNG TUẦN (Weekly Checklist Diesel Forklift)
Số hiệu xe nâng: ……………………………..
Thương hiệu: ……………………………..				Nhà cung cấp: ……………………………..
	Hạng mục kiểm tra
	Tình trạng (Tốt/Không)
	Ghi chú
	Người kiểm tra
	Đề xuất

	Tra mỡ bôi trơn các khớp, trục, bản lề
	☐ Tốt ☐ Không
	
	
	

	Lọc gió – vệ sinh
	☐ Tốt ☐ Không
	
	
	

	Lọc dầu động cơ – kiểm tra
	☐ Tốt ☐ Không
	
	
	

	Lọc nhiên liệu – kiểm tra
	☐ Tốt ☐ Không
	
	
	

	Ắc quy & cực điện
	☐ Tốt ☐ Không
	
	
	

	Ống dẫn nhiên liệu
	☐ Tốt ☐ Không
	
	
	

	Ống dẫn thủy lực
	☐ Tốt ☐ Không
	
	
	

	Thử tải nhẹ (tính ổn định, độ rung)
	☐ Tốt ☐ Không
	
	
	

	Kiểm tra hệ thống lái
	☐ Tốt ☐ Không
	
	
	

	Kiểm tra độ siết bu lông, ốc vít
	☐ Tốt ☐ Không
	
	
	

	Kiểm tra dây curoa
	☐ Tốt ☐ Không
	
	
	

	Vệ sinh khoang động cơ
	☐ Tốt ☐ Không
	
	
	






CHECKLIST BẢO TRÌ XE NÂNG DẦU HÀNG THÁNG (Monthly Checklist Diesel Forklift)
Số hiệu xe nâng: ……………………………..
Thương hiệu: ……………………………..				Nhà cung cấp: ……………………………..

	Hạng mục kiểm tra
	Tình trạng (Tốt/Không)
	Ghi chú
	Người kiểm tra
	Đề xuất

	Thay dầu động cơ
	☐ Tốt ☐ Không
	
	
	

	Thay lọc dầu động cơ
	☐ Tốt ☐ Không
	
	
	

	Kiểm tra & bổ sung dầu hộp số
	☐ Tốt ☐ Không
	
	
	

	Kiểm tra & thay dầu thủy lực (nếu bẩn)
	☐ Tốt ☐ Không
	
	
	

	Dây curoa (quạt gió, máy phát)
	☐ Tốt ☐ Không
	
	
	

	Hệ thống phanh, má phanh
	☐ Tốt ☐ Không
	
	
	

	Vệ sinh két nước làm mát
	☐ Tốt ☐ Không
	
	
	

	Hệ thống xả (ống pô, giảm thanh)
	☐ Tốt ☐ Không
	
	
	

	Kiểm tra hệ thống điện – đèn, còi, cảm biến
	☐ Tốt ☐ Không
	
	
	

	Kiểm tra bộ lọc nhiên liệu, thay mới nếu cần
	☐ Tốt ☐ Không
	
	
	

	Đo khí thải động cơ
	☐ Tốt ☐ Không
	
	
	

	Kiểm tra độ kín xi lanh thủy lực
	☐ Tốt ☐ Không
	
	
	

	Kiểm tra toàn bộ khung xe và càng nâng
	☐ Tốt ☐ Không
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